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TỔNG QUAN VỀ HÀN QUỐC
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Tên đầy đủ: Đại Hàn Dân Quốc (Gọi tắt là Hàn Quốc)       Thủ đô: Seoul
Thể chế: Nước Cộng hòa Tổng thống. Tổng thống hiện tại là Moon Jae-in, đảm 

nhiệm chức vụ từ ngày 10 tháng 5 năm 2017.
Đơn vị hành chính: Bao gồm 9 tỉnh (Chungbuk, Chungnam, Gangwon, Gyeongbuk, 

Gyeonggi, Gyeongnam, Jeju, Jeonbuk, Jeonnam), 6 thành phố lớn, 1 thành phố đặc biệt 
và 1 thành phố tự trị đặc biệt.

Vị trí địa lý: Đất nước Đông Á có vị trí tại khu vực phía nam của bán đảo Triều Tiên. 
Đất nước này giáp với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía bắc, Biển Đông ở 
phía đông, Biển Hoa Đông ở phía nam và Hoàng Hải ở phía tây; về phía đông nam, nước 
này được ngăn cách với đảo Tsushima của Nhật Bản bằng eo biển Hàn Quốc. Hàn Quốc 
chiếm khoảng 45% diện tích đất liền của bán đảo.

Diện tích: 99.720 km2.
Dân số: 51.418.097 (ước tính vào tháng 7/2018), xếp thứ 27 trên thế giới.
Tiền tệ: Đồng Won (Viết tắt: KRW, 1 USD = 1.179,11 KRW (tỷ giá 2019))
Khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản ở Hàn Quốc rất ít. Nguồn tài nguyên có trữ lượng 

lớn nhất là than antraxit, quặng sắt, than chì, vàng, bạc, vonfram, chì và kẽm: tất cả chiếm khoảng 
2/3 tổng giá trị tài nguyên khoáng sản. Sản xuất nhiệt điện chiếm hơn một nửa năng lượng sản 
xuất. Kể từ khi nhà máy lọc dầu đầu tiên bắt đầu sản xuất các sản phẩm dầu mỏ năm 1964, các 
nhà máy điện đã dần thay đổi nhiên liệu từ than đá sang dầu mỏ. Thủy điện chỉ chiếm một tỷ 
lệ nhỏ trong sản xuất điện tổng thể; hầu hết các trạm đều nằm dọc theo sông Hàn, cách Seoul 
không xa. Trong khi đó, sản xuất điện hạt nhân đang trở nên ngày càng quan trọng.

Cơ cấu dân tộc Hàn Quốc

Dân tộc Hàn Quốc gần như đồng nhất: hầu hết người dân ở đây đều là người Hàn, 
cùng một số ít cư dân thường trú khác đến từ Trung Quốc. Số lượng người nước ngoài đang 
gia tăng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị lớn; các dân tộc từ Nhật Bản, Hoa Kỳ (bao gồm 
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NGÔN NGỮ

TÔN GIÁO

Hiến pháp Hàn Quốc đảm bảo sự tự do tôn giáo và Hàn Quốc cũng không có quốc 
giáo riêng. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, một số tôn giáo đã chiếm ưu thế liên tục: Saman 
giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Kitô giáo là đạo tương đối mới ở Hàn Quốc, các 
nhà truyền giáo Công giáo La Mã đã đến bán đảo vào cuối thế kỷ 18, trong khi các mục 
sư Tin lành thì có mặt khoảng 1 thế kỷ sau đó. Kitô giáo đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến 
sự hiện đại hóa xã hội Hàn Quốc ngày nay.

Tất cả người Hàn Quốc đều nói tiếng Hàn, được phân loại là một thứ tiếng trong 
nhánh ngôn ngữ Altaic, có liên hệ với tiếng Nhật và vay mượn nhiều từ trong tiếng Trung 
Quốc. Chữ viết tiếng Hàn, được biết đến ở Hàn Quốc với tên gọi là Hangeul và ở Triều 
Tiên là Choseon, bao gồm các ký hiệu đại diện cho 10 nguyên âm và 14 phụ âm. Một 
số lượng lớn các từ hoặc cụm từ tiếng Anh đã len lỏi vào ngôn ngữ này, với cách phát âm 
được giữ nguyên hoặc được sửa đổi một phần do kết quả của việc người Mỹ hiện diện 
ở nước này kể từ năm 1950.

cả thành viên của quân đội) và Trung Quốc tạo thành những quần thể người nước ngoài 
lớn nhất, mặc dù họ vẫn chỉ tạo thành bộ phận nhỏ trong dân cư nước này. Nhiều công 
dân nước ngoài được tuyển dụng trong ngành nghề kinh doanh hoặc đoàn ngoại giao Hàn 
Quốc, và hàng chục ngàn công nhân thì đến từ Trung Quốc và Đông Nam Á.
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GDP thực và tỷ lệ lạm phát qua các năm

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong ấn phẩm thường niên Trade Profiles 
2019 ghi nhận về thứ hạng thương mại toàn cầu trong năm 2018 thì Hàn Quốc đứng 
thứ 06 về xuất khẩu và đứng thứ 09 về nhập khẩu hàng hóa trên thế giới. Theo đó, giá 
trị xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc năm 2018 đạt 604,860 tỉ USD và nhập khẩu đạt 
535,202 tỉ USD, thặng dư 69,658 tỉ USD. Trong đó, xuất nhập khẩu của quốc gia này 
tập trung vào các nhóm hàng sản phẩm chế tạo (chiếm tỷ trọng 89,1% đối với xuất khẩu 
và 62,4% đối với nhập khẩu), tiếp sau là sản phẩm dầu thô và khoáng sản (chiếm 8,4% 
đối với xuất khẩu và 29,7% đối với nhập khẩu), nhóm hàng nông sản (chiếm 2,2% đối 
với xuất khẩu và 7,3% đối với nhập khẩu).

Nguồn: HKTDC

TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ HÀN QUỐC

Kết nối B2B giữa doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc sức 
khỏe do ITPC tổ chức
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Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2018

Cán cân thương mại của Hàn Quốc giai đoạn 2014 - 2018
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Năm 2018, theo dữ liệu của trademap.org, một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu 
của Hàn Quốc được thể hiện cụ thể trong biểu đồ dưới đây.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hàn Quốc năm 2018

GDP theo ngành
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Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Hàn Quốc năm 2018

Theo WTO, đối tác xuất khẩu hàng hóa chính của Hàn Quốc trong năm 2017 bao 
gồm: Trung Quốc chiếm 24,7%; tiếp theo là Hoa Kỳ chiếm 12%; Liên minh châu Âu 
(EU-28) chiếm 9,5%; Việt Nam: 8,3%; Hồng Kông (Trung Quốc): 6,8%… Ở chiều ngược 
lại, Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc: chiếm 20,5%; 
Liên minh châu Âu (EU-28): 12%; tiếp theo là các hàng hóa có xuất xứ Nhật Bản: chiếm 
11,5%; Hoa Kỳ: 10,7%; Ả Rập Saudi: 4,1%…

Về xuất nhập khẩu dịch vụ, WTO ghi nhận Hàn Quốc đứng thứ 17 về xuất khẩu 
và thứ 13 về nhập khẩu thương mại dịch vụ trên thế giới. Trong đó, các dịch vụ chủ yếu 
của Hàn Quốc bao gồm: giao thông vận tải, du lịch, dịch vụ liên quan đến hàng hóa và 
dịch vụ thương mại khác…
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KINH DOANH TẠI THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

Từ giữa thế kỷ 20, Hàn Quốc nổi lên như một quốc gia với câu chuyện 
thành công về phát triển kinh tế đáng chú ý nhất thế kỷ 20, trở thành một 
xã hội công nghệ phát triển cao và kết nối toàn cầu trong nhiều thập kỷ. 

Trong thập kỷ 60, GDP bình quân đầu người nước này tương đương với các nước 
nghèo nhất. Đến năm 2004, Hàn Quốc gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD của các 
nền kinh tế thế giới.

Bắt đầu từ những năm 60, chính phủ Hàn Quốc đã thúc đẩy nhập khẩu nguyên 
liệu và công nghệ, khuyến khích chính sách tiết kiệm và đầu tư thay vì tiêu dùng, giữ 
mức lương thấp và hướng nguồn lực vào các ngành xuất khẩu có tầm quan trọng với 
kinh tế Hàn Quốc cho đến ngày nay. Với các chính sách này, sự tăng trưởng đi lên 
nhanh chóng và thường đạt hai con số trong thập niên 1960-1970. Sự tăng trưởng dần 
được điều tiết vào những năm 1990 khi kinh tế đã chín muồi, nhưng vẫn đủ mạnh để 
đưa Hàn Quốc vào hàng ngũ các nền kinh tế tiên tiến của khối OECD vào năm 1997. 
Những chính sách nói trên cũng dẫn đến sự xuất hiện của các tập đoàn chaebol thuộc 
sở hữu gia đình như Daewoo, Hyundai và Samsung. Những thế lực này tiếp tục giữ vị 
thế thống trị khi chính phủ nới lỏng sự kìm kẹp với nền kinh tế trong bối cảnh thay đổi 
chính trị vào những năm 1980-1990.

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 đã tác động mạnh đến các 
công ty của Hàn Quốc vì sự phụ thuộc quá mức vào vốn vay ngắn hạn, cũng như mức 
GDP giảm xuống còn 7% vào năm 1998. Hàn Quốc đã giải quyết các bài toán khó về 
cải cách kinh tế sau khủng hoảng, bao gồm tái cơ cấu một số chaebol, gia tăng độ linh 
hoạt của thị trường lao động, và mở cửa cho đầu tư và nhập khẩu nước ngoài nhiều hơn. 
Những bước này dẫn đến sự phục hồi kinh tế tương đối nhanh chóng. Hàn Quốc cũng 
bắt đầu mở rộng các hiệp định thương mại tự do để giúp tăng cường xuất khẩu. Nước 
này đã tiến hành 16 hiệp định thương mại tự do với 58 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và 
Trung Quốc (tức bao gồm hơn 3/4 GDP toàn cầu).

Năm 2017, sự kiện Tổng thống Moon Jae-in đắc cử đã mang lại sự tăng vọt về niềm 
tin của người tiêu dùng Hàn Quốc, một phần vì những nỗ lực thành công của ông trong 
việc tăng tiền lương và chi tiêu chính phủ. Những yếu tố này kết hợp với sự tăng trưởng 
xuất khẩu, đã dẫn đến sự thúc đẩy tăng trưởng GDP thực tế lên hơn 3%, bất chấp sự gián 
đoạn trong thương mại Hàn Quốc với Trung Quốc về việc triển khai hệ thống phòng thủ 
tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc. Trong năm 2018 và thời gian tới, Hàn Quốc sẽ phải đương 
đầu với tốc độ tăng trưởng kinh tế đang dần chậm lại - khoảng 2-3% - con số không quá 
phổ biến đối với nền kinh tế tiên tiến. 
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VĂN HÓA KINH DOANH TẠI HÀN QUỐC 

Văn hóa Hàn Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nghi lễ Nho giáo. Nho giáo ủng 
hộ sự hòa hợp trong cộng đồng; sự tôn trọng đối với người lớn tuổi và tôn ti trật tự; và 
tầm quan trọng của gia đình, bạn bè, tổ tiên cũng như truyền thống. Việc duy trì tinh thần 
“kibun” (bao gồm thể diện, danh dự, nhân phẩm) nói chung rất quan trọng đối với người 
Hàn Quốc. Thái độ đối đầu lẫn nhau phải bị loại bỏ vì một khi đánh mất kibun, thì không 
thể lấy nó lại được. Người Hàn Quốc cũng coi trọng nền giáo dục, sự đổi mới và lòng 
trung thành của nhân viên đối với công ty. 

Các cá nhân ở địa vị cao sẽ có nhiều quyền lực hơn đối với cấp dưới của họ. Việc 
ra quyết định tại Hàn Quốc thường đi theo một trình tự trang trọng: những người ở 
cấp dưới đóng góp ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do những người cấp cao 
đưa ra. Đẳng cấp, địa vị là rất quan trọng, và được tôn trọng trong nghề nghiệp và xã 
hội Hàn Quốc. Người Hàn Quốc có xu hướng thích làm kinh doanh với những người 
họ quen biết. Xây dựng niềm tin và quan hệ cá nhân chính là yếu tố cốt lõi dẫn đến 
việc làm ăn kinh doanh thành công tại nước này. Tất cả mối quan hệ cá nhân đều 
được duy trì bởi các thiệp chúc mừng, quà tặng và bữa ăn chung; từ đó sinh ra việc 
làm ăn kinh doanh.

Triển lãm sản phẩm may mặc Hàn Quốc tại Showroom xuất khẩu ITPC 92-96 Nguyễn Huệ
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XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

TRANG PHỤC TẠI HÀN QUỐC

Mọi thứ đều phụ thuộc vào tương tác cá nhân, vì vậy điều quan trọng là bạn hãy 
dành thời gian để thiết lập mối quan hệ làm việc và xây dựng niềm tin với người Hàn 
Quốc. Người Hàn Quốc có thể hỏi về cuộc sống riêng tư để xác định tuổi tác và địa vị 
của bạn, từ đó xây dựng mối quan hệ. Bạn nên trả lời những câu hỏi này một cách trung 
thực và cởi mở, nhưng không được khoe khoang.

Yếu tố quan trọng là bạn hãy tránh thảo luận về các chủ đề nhạy cảm ở Hàn Quốc. 
Một số ví dụ bao gồm chủ đề về Triều Tiên, những vấn đề liên quan đến gia đình đối tác 
Hàn Quốc của bạn, hoặc chính trị nói chung. Điều này vô cùng quan trọng ở Hàn Quốc, 
vì môi trường làm việc hài hòa luôn luôn được đánh giá cao. Nhiều người ở Hàn Quốc sẽ 
có quan điểm quả quyết về những vấn đề này, một số thậm chí còn phản bác các đồng 
nghiệp Hàn Quốc khác của họ. Bạn nên cố gắng không nhắc đến các chủ đề có thể phá 
vỡ sự hòa hợp xã hội vì việc này là một dấu hiệu tốt để làm ăn kinh doanh thuận lợi. Thể 
thao, gia đình và sở thích là tất cả các chủ đề nên nói trong cuộc trò chuyện.

Một lời giới thiệu của bên thứ ba thường rất hiệu quả trong việc thiết lập mối quan hệ 
với đối tác Hàn Quốc. Khi sự tin tưởng được thiết lập, người Hàn Quốc sẽ làm việc chăm 
chỉ để đảm bảo đối tác được thành công; và tiếp tục củng cố sự tin tưởng cần thiết để 
hỗ trợ việc làm ăn trong tương lai. Tuy lời giới thiệu có lợi là vậy, việc kinh doanh thành 
công đòi hỏi bạn cũng phải biết xây dựng các mối quan hệ riêng cho mình. Hãy dành 
thời gian để làm quen với đối tác của bạn về phương diện chuyên môn lẫn đời sống cá 
nhân. Hãy phát triển các mối quan hệ của bạn giống như kỹ năng chuyên nghiệp. Hãy 
phát triển, duy trì và mở rộng các mối quan hệ xã hội nhiều hơn.
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CÁCH XƯNG HÔ VÀ CHÀO HỎI TRONG KINH DOANH

Giống như những quốc gia châu Á khác, ngoại hình rất quan trọng ở Hàn Quốc và 
điều cốt lõi là bạn phải ăn mặc thông minh nhất trong mọi lúc – kể cả cuộc họp chính 
thức lẫn không chính thức. Trang phục truyền thống bao gồm bộ vest tối màu, áo sơ mi 
và cà vạt vẫn là tiêu chuẩn rất phổ biến ở Hàn Quốc. Phụ nữ nước này cũng rất chuộng 
những bộ vest hoặc váy công sở thông minh, và họ có xu hướng không mặc những chiếc 
quần ống dài trong tình huống kinh doanh ngoại trừ các dịp xã giao không chính thức. 
Phụ kiện chất lượng tốt được đánh giá rất cao, miễn là chúng không quá phô trương. Mùa 
đông ở Hàn Quốc rất lạnh, vì vậy bạn hãy nhớ mang theo áo khoác, khăn quàng cổ, găng 
tay và mũ nón phù hợp. Mùa hè khá nóng nên bạn nên mặc đồ gọn nhẹ.

Một cái cúi đầu nhẹ, theo sau là một cái bắt tay, là cách chào hỏi được ưa thích ở 
Hàn Quốc. Cúi chào theo góc nghiêng 15 độ được sử dụng khi gặp một người cùng tuổi 
trong khi góc 30-45 độ được ưu tiên cho một người mới, một ông chủ hoặc một người 
lớn tuổi. Theo thông thường, người ở cấp dưới sẽ cúi đầu trước người có địa vị cao hơn. 

Người Hàn Quốc thích một cái bắt tay nhẹ nhàng và trong quá trình bắt tay, bạn có 
thể nâng đỡ cánh tay phải bằng tay trái. Bạn nên chờ phía người cấp cao hơn chìa tay 
họ ra trước. Nếu một người cấp trên (theo độ tuổi hoặc địa vị) bắt đầu chìa tay, bạn phải 
bắt bằng cả hai tay mà không được đứng thẳng. Nếu bạn là đàn ông chào hỏi một nữ 
doanh nhân người Hàn Quốc, bạn nên đợi cô ấy chìa tay ra, vì một số phụ nữ thường sẽ 
cúi đầu chào hơn là bắt tay. Bạn không bao giờ được sử dụng ngón tay trỏ của mình để 
chỉ vào một ai đó. Khi chào hỏi, bạn có thể sử dụng cụm từ "Xin chào" (An-nyeong-ha-
se-yo) hoặc "Rất vui được gặp anh/chị" (Ban-gab-seub-ni-da), sau đó hãy nói tên của 
bạn trong khi chào hỏi.

Một số người Hàn Quốc cấp cao có thể xem việc giao tiếp bằng mắt là thô lỗ, 
nhưng đó không phải là phép tắc chuẩn mực. Bạn nên giao tiếp trực tiếp bằng mắt khi 
nói chuyện với các chuyên gia kinh doanh Hàn Quốc để thể hiện sự trung thực và quan 
tâm của mình.

Tên gọi tiếng Hàn bao gồm một họ, thường có một âm tiết, đi cùng với một tên và 
tên lót, thường là hai âm tiết. Phần họ sẽ đứng đầu (ví dụ Kim Tae-Woo). Cho đến khi 
bạn có mối quan hệ rất tốt với người đồng cấp, tốt hơn là bạn hãy sử dụng chức danh 
như ông (Mr.), bà (Mrs.) hoặc cô (Miss) đi kèm theo họ của người đó để tiện xưng hô. 
Kiểu xưng hô này áp dụng cho cả hai trường hợp: 1. Đang khi nói chuyện trực tiếp với 
người đó hoặc 2. Khi nhắc tên người đó trước người Hàn Quốc khác. Khi xưng hô với đối 
tác trong các tình huống đòi hỏi sự tôn trọng hoặc nghiêm trang, bạn nên sử dụng chức 



16 ITPC - THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

vụ và họ của đối tác, ví dụ như Chủ tịch Lee (Chairman Lee). Một số người Hàn Quốc 
dành thời gian sinh sống ở nước ngoài có thể sử dụng tên riêng theo kiểu của phương 
Tây và sử dụng nó một cách chính thức. Một số người Hàn Quốc khác xem tên gọi của 
họ rất riêng tư, vì vậy để cho chắc chắn bạn chỉ cần xưng họ của người đó là đã ổn thỏa.

GIAO TIẾP

TIẾP XÚC ĐỐI TÁC 

Tương tự như xã hội ở khu vực châu Á khác, việc duy trì thể diện chính là điểm trọng 
tâm trong các mối quan hệ kinh doanh và xã hội Hàn Quốc. Thông qua các nghi thức 
xã giao, người Hàn Quốc hay hướng đến việc duy trì một môi trường hài hòa, trong đó 
các giá trị “kibun” của họ phải được giữ ở thế cân bằng. Cách tốt nhất để thích ứng với 
kibun là không đưa ra câu hỏi dạng “có/không” và bạn phải chấp nhận việc đối tác ra 
quyết định chậm trễ. Nếu bạn chưa hiểu ý đối tác muốn nói, hãy đặt câu hỏi theo nhiều 
góc độ khác nhau để bạn có thể hiểu rõ thông tin được truyền đạt. Đối tác của bạn khả 
năng cao là sẽ không yêu cầu người đối diện phải nắm bắt vấn đề ngay cả khi sự hiểu 
biết chưa đầy đủ. 

Mâu thuẫn với ai đó một cách công khai, chỉ trích họ trước mặt người khác hoặc 
khinh thường họ sẽ là con đường chắc chắn dẫn tới mối làm ăn thất bại. Tốt hơn là bạn 
nên đưa ra những lời khen chân thành, thể hiện sự tôn trọng với đối tác hoặc làm điều gì 
đó để tăng lòng tự trọng của mình. 

Bạn cần phải đặt lịch hẹn cuộc họp trước và phải đảm bảo đến hẹn đúng giờ, ngay 
cả khi đối tác của bạn đến trễ. Nếu có đến trễ, bạn hãy đưa ra lời xin lỗi cho sự chậm trễ 
đó. Cách tiếp cận của bạn nên trang trọng mà thân thiện, nhưng tránh nói những câu nói 
đùa vì điều này có thể được hiểu là sự thiếu tôn trọng đối với đối tác của bạn. Bạn cũng 
nên tham gia vào cuộc trò chuyện xã giao trước khi đề cập đến kinh doanh.

Phong cách quản lý theo thứ tự từ trên xuống trong công ty Hàn Quốc cho thấy rằng: 
việc tôn trọng thứ bậc là điều rất quan trọng. Lý tưởng nhất là khi người cao cấp nhất 
trong nhóm đoàn cùa bạn bước vào phòng trước để chào người đại diện cao cấp nhất 
từ phía Hàn Quốc.

Nói chung, bạn nên giới thiệu người lớn tuổi cho người trẻ tuổi và phụ nữ cho nam giới. 
Hãy chắc chắn rằng bạn thể hiện sự tôn trọng đúng mực và sử dụng đúng chức vụ của từng 
người. Các nhà lãnh đạo sẽ ngồi vào bàn ở vị trí đối diện nhau. Hãy nhớ rằng, mục đích của 
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Tiếp xúc đối tác tại HoChiMinh city - Incheon trade fair 2018

các cuộc gặp gỡ ban đầu 
thường là tìm hiểu nhau, vì 
vậy bạn đừng mong sẽ có 
cuộc đàm phán kinh doanh 
ngay lập tức.

Lúc ban đầu bạn sẽ 
được phục vụ nước trà 
(ngoài ra còn có cà phê, 
nước trái cây, nước lọc 
hoặc những thức uống 
khác); sẽ là khó xử nếu từ chối những thức uống này vì vậy tốt hơn là bạn chấp nhận 
chúng ngay cả khi bạn không muốn uống. Hãy đợi cho đến khi những nghi thức này được 
hoàn tất, các cuộc thảo luận kinh doanh sẽ bắt đầu ngay.

Điều bạn nên làm chính là chuẩn bị các giấy tờ, thư mời, tài liệu quảng cáo và tài liệu 
tiếp thị của công ty bằng cả tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh trước cuộc họp. Hãy đảm bảo 
rằng bài thuyết trình của bạn đã được điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp đối tác; việc 
đặt logo của bạn và của họ trong slide đầu tiên cũng như cuối cùng là một cách đơn giản 
nhưng hiệu quả. Bạn nên giảm thiểu các từ ngữ; tối đa hóa các biểu đồ và hình ảnh mang 
tính trực quan để giúp đối tác nghe hiểu dễ dàng hơn. Hãy nhấn mạnh việc phân tích đối 
thủ cạnh tranh. Bạn chỉ cần dành ra khoảng 10 phút cho bài thuyết trình của mình và để 
thời gian còn lại cho việc thảo luận. 

Người Hàn Quốc nói chung là những người rất biết lắng nghe. Hãy bắt chước 
họ lối ứng xử này và đừng ngắt lời cho tới khi họ kết thúc lượt nói. Hãy cho phép 
đối tác của bạn có dư dả thời gian để bày tỏ ý kiến của mình. Bạn đừng cố gắng chi 
phối cuộc trò chuyện bằng lối nói áp đảo nhưng hãy cố gắng lắng nghe và hiểu đối 
tác của bạn đang nghĩ gì. Điều này đặc biệt đúng nếu đối tác của bạn yếu tiếng Anh. 
Nếu quá trình giao tiếp giữa bạn với đối tác không gặp vấn đề nào, cuộc họp sẽ diễn 
ra rất nhanh chóng vì người Hàn Quốc thường không muốn lãng phí thời gian. Ngoài 
ra, người Hàn Quốc có xu hướng tin rằng hợp đồng chỉ là điểm khởi đầu trong thỏa 
thuận kinh doanh. Còn sau đó họ sẽ có đề nghị hợp đồng chỉnh sửa khi có những 
chi tiết mới phát sinh.

Việc đối tác Hàn Quốc không phản đối hoặc chỉ trích bạn không nhất thiết đồng 
nghĩa với sự đồng ý của họ trong một cuộc họp vì người Hàn luôn có ý thức duy trì sự 
hài hòa và thể diện. Do đó, bạn đừng chốt câu kết luận chỉ dựa vào câu trả lời không rõ 
nghĩa, mà nên kiểm tra lại ý nghĩa thực sự của câu nói bằng cách hỏi những câu hỏi mở 
để đối tác đi thẳng vào vấn đề. Sau đó, hãy lặp lại tất cả mọi thứ đã thỏa thuận trong 
cuộc họp bằng một văn bản.
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Kết nối B2B giữa doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam nhằm mở rộng thị trường và tìm kiếm 
đối tác

NGÔN NGỮ CƠ THỂ

XU HƯỚNG CẠNH TRANH

Ngôn ngữ cơ thể là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với một người lớn tuổi hơn 
hoặc một người có địa vị cao hơn ở Hàn Quốc; việc này cũng quan trọng như gọi tên 
của họ bằng kính ngữ khi chào đón. Giữ đôi chân của bạn thật thẳng và phần thân trên 
của bạn hơi gập xuống để biểu thị sự tôn trọng. Một cái cúi đầu nhẹ cũng được sử dụng 
khi bạn muốn thể hiện một lời xin lỗi (ví dụ, bạn giẫm phải chân một ai đó). Hắt hơi và 
hỉ mũi ở nơi công cộng bị coi là hành vi thô lỗ (và đôi khi là hài hước). 

Nếu bạn phải hắt hơi, hãy cố gắng làm thật yên lặng. Nếu bạn hắt hơi trước mặt ai 
đó, hãy chắc chắn rằng bạn phải có lời xin lỗi. Hãy sử dụng cả hai tay khi cho hoặc nhận 
bất cứ thứ gì (kể cả danh thiếp), vì hành vi này được coi là lịch sự.

Người Hàn Quốc rất cạnh tranh trong kinh doanh, họ không thích trở thành người 
đến sau và đôi khi coi sự thỏa hiệp là một thất bại. Do đó, bạn phải đảm bảo với họ rằng 
mối quan hệ đôi bên cùng có lợi chính là mục tiêu của công việc kinh doanh, để thuyết 
phục họ đầu tư vào các dự án.
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CÁCH TRAO DANH THIẾP

VĂN HÓA ẨM THỰC

Văn hóa kinh doanh cạnh tranh này đi kèm với cảm giác thúc bách. Các mối làm ăn 
bị từ chối diễn ra với nhịp độ nhanh và rất thường xuyên. Người Hàn Quốc hiếm khi để 
lãng phí thời gian vì họ có xu hướng tìm kiếm doanh số nhanh chóng và không có sự 
kiên nhẫn cho các chiến lược phức tạp. Lời phản hồi và quyết định thường sẽ được đưa 
ra trong vòng một ngày ngay sau khi có đề xuất. Vì vậy, khi người Hàn Quốc không liên 
lạc lại với bạn trong suốt một tuần, dấu hiệu cho thấy là họ đã muốn chấm dứt dự án.

Người Hàn Quốc cũng rất dễ thay đổi thái độ trong đàm phán và phá vỡ quan hệ nếu 
họ tìm thấy một thỏa thuận tốt hơn ở nơi khác. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên nhắm đến các 
thỏa thuận ngắn hạn với đối tác kinh doanh Hàn Quốc cho đến khi bạn xây dựng được 
mối quan hệ kinh doanh mạnh và đáng tin cậy với họ. Hãy hiểu rằng sự tồn tại lâu dài 
của một công ty đã ăn sâu vào lối suy nghĩ của người Hàn Quốc, và vì lý do đó, họ cảnh 
giác với những tình huống mơ hồ và né tránh sự không chắc chắn bằng mọi giá. Trừ khi 
họ có thể tin tưởng bạn, họ thường sẽ xem bạn là đối thủ của họ.

Bạn cần phải có sẵn danh thiếp vì theo thông lệ bạn sẽ trao đổi chúng khi gặp một 
doanh nhân Hàn Quốc lần đầu tiên. Danh thiếp của bạn nên được dịch sang tiếng Hàn. 
Hãy đảm bảo là bạn trân trọng danh thiếp của bất kỳ ai, vì không làm vậy cũng đồng 
nghĩa là bạn đã xúc phạm họ. Hãy kiểm tra tấm thiếp trước khi cất đi, hoặc đặt nó lên 
bàn trước mặt bạn trong một cuộc họp. Không bao giờ viết lên danh thiếp của ai đó trong 
sự hiện diện của họ trừ khi họ chấp nhận cho bạn làm vậy. Bạn cũng không nên đặt nó 
vào túi quần phía sau vì điều này có thể bị hiểu là bạn đang ngồi lên thể diện của đối 
tác. Một mẹo hay là bạn hãy đặt câu hỏi cho đối tác dựa trên thông tin ghi trên tấm thiếp.

Khi xuất trình danh thiếp, bạn phải sử dụng cả hai tay (hoặc chỉ tay phải), và đảm bảo 
rằng chữ viết đang thuận chiều với người nhận. Đừng phân phát danh thiếp của bạn như 
đang chơi bài vì hành vi này bị xem là thô lỗ.

Các mối quan hệ kinh doanh thường đi vào cuộc sống cá nhân; người Hàn Quốc 
đánh giá cao việc phát triển mối quan hệ qua các bữa ăn, đồ uống và thích nghĩ về đối 
tác kinh doanh của họ như những người bạn. 

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có mức tiêu thụ rượu cao nhất thế giới và 
nam giới nước này theo yêu cầu là phải tham gia vào văn hóa uống rượu. Đối tác của 
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bạn có thể sẽ uống rượu rất nhiều, nhưng bạn đừng ép mình phải theo kịp mức tiêu 
thụ của họ. Một điều cần nhớ là nếu bạn cảm thấy đã uống đủ, thì cũng đừng uống 
cạn ly. Phép tắc lịch sự là bạn nên chủ động rót rượu để mời người khác, thay vì rót 
vào ly mình.

Trên thực tế, việc tỉnh táo sẽ đem lại rất nhiều lợi ích vì thông tin kinh doanh chính 
thức thường được tiết lộ vào cuối các dịp uống rượu. Nếu muốn khước từ, bạn nên viện 
cớ lý do liên quan đến tôn giáo hoặc sức khỏe. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn bước ra 
khỏi văn hóa uống rượu của họ, bạn đang tự loại mình ra khỏi một mảng lớn trong văn 
hóa kinh doanh của Hàn Quốc. Các buổi uống rượu sẽ được sử dụng vào mục đích phát 
triển tình hữu nghị và lòng trung thành vì họ xem điều này như một yếu tố giúp củng cố 
đội ngũ kinh doanh khi phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh. 

Hiện nay, ý thức về sức khỏe đã dần thay đổi tình trạng say rượu tại Hàn Quốc, thay 
vì uống rượu họ sẽ chơi golf hoặc tham gia các hoạt động khác. Tuy nhiên, bữa ăn và 
thức uống vẫn là một phần quan trọng trong xây dựng mối quan hệ, đặc biệt là đối với 
nhóm trên 50 tuổi: uống rượu là một việc rất nghiêm túc. Mặc dù các bữa trưa không 
phổ biến việc uống đồ uống có cồn, nhưng nếu có yêu cầu thì họ vẫn phục vụ bia hoặc 
rượu như bình thường. 

Trong khi đó, các bữa ăn chính cũng là một thành phần quan trọng trong việc xây 
dựng quan hệ và thắt chặt tình hữu nghị tại Hàn Quốc. Rất hiếm khi một cuộc họp kết 
thúc gần giờ ăn mà chủ tiệc người Hàn Quốc lại không đãi khách; và chính họ cũng 
sẽ là người trả tiền cho bữa ăn. “Cưa đôi” chi phí cho bữa ăn trong môi trường kinh 
doanh ở Hàn Quốc là chuyện khá bất thường. Các buổi hội thảo và hội nghị luôn luôn 
bao gồm một bữa ăn, thường được tổ chức bởi nhà tài trợ sự kiện. Trong ngày, bữa 
tối là bữa ăn lớn nhất và thường diễn ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối. 
Mặc dù lệ thường ở các quốc gia khác sẽ mời cả vợ hoặc chồng của đối tác tham dự 
cùng, nhưng trường hợp này không đúng ở Hàn Quốc: việc kinh doanh có xu hướng 
chỉ dành riêng cho những người có liên quan trực tiếp. Một điều khác cần lưu ý là món 
ăn Hàn Quốc khá cay.

Có một số quy tắc bạn nên tuân thủ khi ăn. Hầu hết trong số chúng là hành vi cơ 
bản được cho phép, nhưng cũng có một số ít chỉ dành riêng cho đất nước Hàn Quốc. 
Ví dụ, bạn không nên cầm bát cơm hoặc bát súp trong tay khi bữa ăn đang diễn ra. Đôi 
đũa không được cắm vào bát cơm mà thay vì đó hãy đặt chúng bên cạnh khi không sử 
dụng; và bạn cũng không nên cầm chung bát cơm với đũa cùng một tay. Khi một người 
lớn tuổi đứng lên, bạn cũng nên đứng theo. Những người nhỏ tuổi hơn không được phép 
gắp thức ăn trước những người lớn tuổi.

Một số khía cạnh khác của bữa ăn tối cần lưu ý:
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CÁCH TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TÁC

•	 Người Hàn Quốc thường tập trung vào bữa ăn trong lúc ăn, và nói chuyện sau khi 
bữa ăn kết thúc với cà phê hoặc trà.

•	 Trừ khi chủ mời của bạn nói chuyện thảo luận kinh doanh trước, còn không thì hãy 
tránh nó trong bữa ăn.

•	 Luôn luôn gắp thức ăn từ đĩa ăn xuống bát của bạn trước, rồi mới ăn.
•	 Mặc dù đũa là dụng cụ được sử dụng nhiều nhất (cũng như thìa cho súp và mì), bạn 

cũng có thể yêu cầu nĩa hoặc dao khi dùng bữa tại các thành phố lớn.
•	 Không bao giờ lấy bất kỳ thực phẩm nào bằng tay không. Trái cây sẽ được thái theo 

từng lát cắt, và bạn sẽ dùng nĩa để ăn chúng.

Văn hóa tặng quà vẫn tồn tại ở Hàn Quốc, đặc biệt là các cuộc họp và gặp gỡ chính 
thức giữa những người rất cao cấp. Ngoài ra, khi đi du lịch nước ngoài, việc nhận một 
món quà từ chủ nhà của bạn (và ngược lại) không phải là hiếm. Đối với các cuộc họp 
kinh doanh đang diễn ra, quà rất hiếm khi trao đổi cho nhau mà thay vào đó sẽ là những 
bữa ăn. Theo thông lệ, người Hàn Quốc sẽ từ chối món quà một hoặc hai lần như một 
cử chỉ khiêm nhường. 

Tặng những món quà nhỏ là một phần quá trình xây dựng mối quan hệ kinh doanh 
tại Hàn Quốc. Bạn nên cho và nhận món quà bằng cả hai tay. Quà tặng nên được gói lại 
và theo thông lệ bạn nên đợi cho người tặng đi khuất rồi mới mở chúng. Quà tặng nên 
được đáp lại nếu bạn là người ngang cấp với đối tác.

Các món quà tặng phổ biến ở nước này gồm quà nhỏ, kẹo, bánh các loại, hoa và trái 
cây. Mặt khác, bạn đừng tặng rượu cho phụ nữ Hàn Quốc. Hãy cho phép chủ nhà trưng 
ra món quà của mình trước.

Bạn nên tặng: rượu (whisky chất lượng tốt), trái cây, phụ kiện bàn, vật lưu niệm nhỏ, 
quà tặng từ Pháp hoặc Ý. Bạn không nên tặng: quà tặng đắt tiền (người Hàn Quốc cảm 
thấy bị ép buộc khi phải đáp lại bằng một món quà có giá trị tương đương), dao hoặc kéo 
(biểu thị cho “sự cắt đứt” một mối quan hệ), mũ nón xanh, quà tặng có chữ viết màu đỏ 
hoặc quà tặng trong một bộ tứ (biểu thị cái chết).



22 ITPC - THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý KHÁC

Văn hóa kinh doanh Hàn Quốc (và xã hội Hàn Quốc nói chung) mang tính phân cấp 
và quản lý ở nước này sẽ theo kiểu gia trưởng vì địa vị được xác định theo độ tuổi, vị trí 
và mối quan hệ. Hãy nhận thức về cách bạn tìm hiểu hệ thống này, hãy nhận biết người 
lớn hơn bạn và thể hiện mức độ tôn trọng thích hợp đối với họ. Đối tác Hàn Quốc của 
bạn thậm chí có thể hỏi về tuổi tác của bạn để xác định quan hệ trên – dưới.

Người Hàn Quốc đôi khi suy ngẫm về những gì đã nói trong khi đứng hoặc ngồi im 
lặng mà không biết những gì đang diễn ra xung quanh họ. Để làm gián đoạn sự tạm dừng 
này, bạn hãy ho một tiếng nhẹ nhàng và chờ cho họ quay trở về từ suy nghĩ của mình.

Người Hàn Quốc có khả năng thích nghi và đổi mới, thường có tinh thần chuẩn bị 
thích nghi với các cách tiếp cận khác nhau và hay linh hoạt để thay đổi mọi thứ ở giai 
đoạn đàm phán muộn. Hãy đánh giá cao sự sáng tạo và tinh thần sẵn sàng áp dụng 
những điều mới ở họ vì những rủi ro mà họ chấp nhận thường đem lại kết quả.

Người Hàn Quốc có thể là những nhà đàm phán cứng rắn và đôi khi ngụy tạo. Trong 
quá trình ký kết một thỏa thuận, họ có thể truyền đạt thông tin nghe qua có vẻ là thật, 
nhưng trên thực tế là chưa diễn ra. Tốt nhất là bạn nên nhận xét lời tuyên bố của họ 
thông qua hiệu quả mà họ làm được trong quá khứ, không phải là dự đoán trong tương 
lai. Hãy tránh sự cả tin và duy trì thái độ cứng rắn, tôn trọng, tập trung và thực tế.

ITPC và đại diện tỉnh Deagu - Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp 
tác thương mại và đầu tư



23ITPC - THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

Vì mục đích giữ thể diện, người Hàn Quốc sẽ hiếm khi đưa ra phản ứng tiêu cực 
thẳng thừng đối với các đề xuất bạn đưa ra, ngay cả khi họ không đồng ý với chúng. Do 
đó, hãy tập trung vào thái độ do dự và chú ý đến nhất cử nhất động của họ. Hãy kiểm tra 
lại sự hiểu biết của bạn bằng cách đặt câu hỏi mở.

Người Hàn Quốc thường dễ tiếp cận và làm ăn kinh doanh. Do đó, nếu bạn thấy việc 
liên hệ với đối tác kinh doanh Hàn Quốc trở nên khó khăn, có khả năng là bạn đã thiếu 
tôn trọng họ hoặc họ không còn quan tâm đến việc kinh doanh với bạn.

Sự sai lầm xảy ra phổ biến trong văn hóa kinh doanh của Hàn Quốc. Nếu bạn biết 
lường trước điều này và trở nên khoan dung, quá trình làm ăn sẽ dễ dàng hơn.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đôi khi lại phụ thuộc vào các tập đoàn kinh doanh 
rất lớn gọi là chaebol. Đây là những tập đoàn được kiểm soát bởi một gia tộc duy nhất. 

Do quá trình học ở đại học Hàn Quốc thường kéo dài (cộng thêm 2-3 năm nghĩa vụ 
quân sự bắt buộc), sinh viên tốt nghiệp ở đây thường gia nhập lực lượng lao động Hàn 
Quốc ở độ tuổi khá muộn. Độ tuổi trung bình là 33,2 tuổi với nam và 28,6 với nữ. Điều 
này có nghĩa là họ có thể thiếu kinh nghiệm thực tế trong công việc kinh doanh.

Văn hóa kinh doanh Hàn Quốc vẫn còn chủ nghĩa phân biệt giới tính, khiến phụ nữ 
nước này bị xem nhẹ vai trò và phải làm việc chăm chỉ hơn để nhận được sự tôn trọng.

Về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (Corruption Perception Index) năm 2017, Hàn 
Quốc đứng thứ 51 trong số 180 quốc gia, nhận được số điểm 54 (theo thang điểm từ 
0 đến 100). Nhận thức này cho thấy khu vực công của nước này không có nạn tham 
nhũng ở mức vừa phải.

Một con số lớn có thể gây nhầm lẫn ở Hàn Quốc vì các nước Đông Bắc Á đếm số 
theo nhóm bốn chữ số thay vì nhóm ba. Điều này khiến việc chuyển đổi số lượng lớn 
qua tiếng Hàn khá phức tạp. Đối với một người Hàn Quốc, 5 triệu được đếm thành 500 
mười nghìn. Khi sự rõ ràng trở nên nhập nhằng, bạn hãy viết ra toàn bộ con số với tất cả 
chữ số của nó.
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Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam - Hàn Quốc 
giai đoạn 2014 - 2018

GIAO THƯƠNG GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Theo thống kê trên trademap.org (Trung tâm thương mại quốc tế - ITC), Việt 
Nam là đối tác nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 03 của Hàn Quốc và là đối tác 
xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 07 vào Hàn Quốc trong năm 2018. Như vậy, 

Hàn Quốc là đối tác thương mại rất quan trọng của Việt Nam.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong các năm qua Hàn Quốc 

luôn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tính riêng trong năm 2018, 
tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 65,823 tỉ 
USD, tăng 6,5% so với kết quả thực hiện trong năm 2017. Trong đó, xuất khẩu 
hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt 18,241 
tỉ USD, tăng 23,1% so với năm 2017, chiếm 7,5% tổng giá trị xuất khẩu của Việt 
Nam sang tất cả các đối tác thương mại trong năm 2018. Ở chiều ngược lại, nhập 
khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 47,582 tỉ USD, tăng 
1,3% so với năm 2017, chiếm tới 20,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong 
năm 2018.
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Tỉ trọng kim ngạch XNK của Việt Nam với Hàn Quốc so với 
tổng kim ngạch XNK của Việt Nam (2014 – 2018)

Tỉ trọng kim ngạch XNK của Hàn Quốc với Việt Nam so với 
tổng kim ngạch XNK của Hàn Quốc (2014 - 2018)
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HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ 
HÀN QUỐC

Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại 
Tp. Hồ Chí Minh – Hàn Quốc giai đoạn 2014 - 2018

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận trong các năm qua, Việt Nam 
luôn thâm hụt cán cân thương mại trong trao đổi hàng hóa với Hàn Quốc. Mức thâm 
hụt thương mại không ngừng nới rộng trong giai đoạn 2014 - 2017. Cụ thể, Việt Nam 
nhập siêu từ Hàn Quốc năm 2014 là 14,620 tỉ USD; năm 2015 là 18,710 tỉ USD; năm 
2016 thâm hụt 20,757 tỉ USD; năm 2017 là 32,142 tỉ USD. Kết thúc năm 2018, Việt 
Nam thâm hụt thương mại với Hàn Quốc là 29,342 tỉ USD, giảm 8,7% so với năm 2017.

Theo thống kê của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, cùng với xu hướng chung 
của cả nước, nhập siêu của thành phố Hồ Chí Minh từ Hàn Quốc trong giai đoạn từ 2014 
– 2017 không ngừng gia tăng. Năm 2014, chỉ nhập siêu 53,5 triệu USD thì năm 2015 
đã tăng lên 862,5 triệu USD, đến năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh nhập siêu từ thị 
trường này tới gần 1,374 tỉ USD. Năm 2018, giá trị nhập siêu được thu hẹp còn 1,271 
tỉ USD, chiếm 4,3% tổng thâm hụt thương mại của Việt Nam với Hàn Quốc trong năm 
2018. Giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc của thành phố Hồ Chí Minh trong 
năm 2018 đạt 1,791 tỉ USD, tăng 6,1% so với con số 1,688 tỉ USD của năm 2017, 
chiếm 9,8% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước vào thị trường này.
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MỘT SỐ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA VIỆT NAM SANG 
HÀN QUỐC

Tỉ trọng xuất nhập khẩu của Tp. HCM với Hàn Quốc so với 
tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước với Hàn Quốc

Ở chiều ngược lại, giá trị kim ngạch nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh từ Hàn 
Quốc năm 2018 chỉ tăng 0,01% so với 2017, đạt 3,062 tỉ USD. Năm 2014, thành phố 
Hồ Chí Minh nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 8,3 % tổng giá trị nhập khẩu của cả nước 
từ thị trường này; năm 2018 còn chiếm 6,4%.

Trong 08 tháng đầu năm 2019, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của 
thành phố Hồ Chí Minh sang Hàn Quốc đạt gần 3,143 tỉ USD, giảm 4,3% so với cùng 
kỳ năm 2018, thị trường Hàn Quốc chiếm khoảng 4,6% tổng xuất khẩu của thành phố 
trong 08 tháng năm 2019. Giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc của thành phố giảm 7,9% 
so với cùng kỳ năm 2018, với giá trị kim ngạch đạt 1,991 tỉ USD. Giá trị xuất khẩu vào 
Hàn Quốc của thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 1,153 tỉ USD, tăng 2,6% so với cùng 
kỳ năm trước. Nhập siêu của thành phố từ Hàn Quốc trong 08 tháng đầu năm 2019 là 
837,8 triệu USD.

Xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong năm 2018 chủ yếu chú trọng 
vào các nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,534 tỉ USD, tăng 14,2%; hàng dệt 
may: 3,298 tỉ USD, tăng 24,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 2,510 
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tỉ USD, tăng 37,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt gần 1,234 tỉ USD, tăng 
27,5%; gỗ và sản phẩm gỗ: 937,2 triệu USD, tăng 40,9% về giá trị; hàng thủy sản: 864,2 
triệu USD, tăng 11,1%; giày dép các loại: 494 triệu USD, tăng 22,7%... so với năm 2017.

Các mặt hàng chính có xuất xứ từ Hàn Quốc được các doanh nghiệp Việt Nam chủ 
yếu nhập khẩu trong năm 2018 bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: 
gần 17,578 tỉ USD, tăng 14,6%; điện thoại các loại và linh kiện: hơn 6,225 tỉ USD, tăng 
0,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: 5,902 tỉ USD, giảm 32,1%; vải các loại: 
gần 2,163 tỉ USD, tăng 5,7%; sản phẩm từ chất dẻo: 1,804 tỉ USD, tăng 11%; xăng dầu 
các loại: 1,939 tỉ USD, giảm 7,5%; chất dẻo nguyên liệu: 1,462 tỉ USD, tăng 14,4%; kim 
loại thường khác: gần 1,449 tỉ USD, tăng 5,2%...so với năm 2017.

Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của 
Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2018 (triệu USD)
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Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của 
Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2018 (triệu USD)

Đứng đầu trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc 
trong năm 2018 là điện thoại các loại và linh kiện. Từ năm 2016, mặt hàng này đã chính 
thức vượt qua hàng dệt, may để vươn lên vị trí quán quân về giá trị xuất khẩu của Việt 
Nam vào thị trường Hàn Quốc. Giá trị xuất khẩu đạt kỷ lục vào năm 2018 với 4,534 tỉ 
USD, tăng 14,2% so với năm 2017, chiếm tới 24,9% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam 
sang Hàn Quốc; cơ cấu của thị trường Hàn Quốc trong tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng 
này của Việt Nam ra thị trường thế giới là 9,2%. 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu điện 
thoại các loại và linh kiện của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 
2018, đạt 3,387 tỉ USD và chiếm 26,4% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
sang Hàn Quốc trong cùng kỳ.

 Vị trí thứ 2 mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hàn Quốc là hàng dệt may. Giá trị 
xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào Hàn Quốc không ngừng tăng trong cả giai đoạn 
2013 - 2018. Nếu như năm 2013, giá trị xuất khẩu đạt 1,639 tỉ USD thì tới năm 2018 đã đạt 
3,298 tỉ USD, gấp đôi con số của năm 2013. Thị trường Hàn Quốc chiếm 10,8% tổng giá trị 
xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam ra toàn cầu trong năm 2018; cùng năm này, hàng dệt, 
may chiếm 18,1% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc. Trong 8 tháng đầu năm 
2019, giá trị xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 2,198 tỉ USD, 
chiếm 17,1% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc trong cùng kỳ.



30 ITPC - THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn Quốc

Tiếp theo là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trong cả giai đoạn 2013 - 
2018, xuất khẩu mặt hàng này vào Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng dương ở mức 
cao liên tục, qua đó đưa giá trị xuất khẩu từ 325,3 triệu USD năm 2013 lên đến 2,507 tỉ 
USD trong năm 2018, chiếm 13,8% trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn 
Quốc. Thị trường Hàn Quốc chiếm khoảng 8,5% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của 
Việt Nam ra thế giới. Bước sang 8 tháng đầu năm 2019, máy tính, sản phẩm điện tử và 
linh kiện mà Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm 
trước, đạt 1,841 tỉ USD, chiếm 14,3% trong cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
vào Hàn Quốc trong kỳ.
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Kim ngạch xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của 
Việt Nam sang Hàn Quốc

Xếp ở vị trí thứ 4 trong số mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hàn 
Quốc là máy móc, thiết bị phụ tùng khác: Giai đoạn 2014 – 2018, giá trị xuất khẩu mặt 
hàng này vào Hàn Quốc không ngừng tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, đưa giá 
trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này từ đạt 227,9 triệu USD vào năm 2013 
lên đến 1,234 tỉ USD năm 2018; chiếm 6,8% trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu vào Hàn 
Quốc của Việt Nam trong năm 2018. Trong cơ cấu xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới 
của Việt Nam năm 2018, thị trường Hàn Quốc chiếm 7,5%. Xuất khẩu mặt hàng này của 
Việt Nam vào Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019 tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 
2018, đạt 1,012 tỉ USD, chiếm 7,9% cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn 
Quốc trong cùng kỳ.
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Hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch Thành phố Hồ 
Chí Minh - Ganwoon

Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng khác của Việt Nam sang Hàn Quốc

Tiếp theo là gỗ và các 
sản phẩm từ gỗ: Giai đoạn 
2013 – 2018 ghi nhận tốc 
độ tăng trưởng dương liên 
tục, đưa giá trị xuất khẩu 
của Việt Nam sang thị 
trường này từ 328,9 triệu 
USD năm 2013 lên 937,2 
triệu USD vào năm 2018; 
chiếm 5,1% trong cơ cấu 
hàng hóa xuất khẩu vào 
Hàn Quốc của Việt Nam 
năm 2018. Trong cơ cấu 
xuất khẩu mặt hàng này 
của Việt Nam ra thế giới, thị trường Hàn Quốc chiếm khoảng 10,5%. Xuất khẩu mặt 
hàng này của Việt Nam vào Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019 giảm 14,9% so với 
cùng kỳ năm 2018, đạt 538 triệu USD, chiếm 4,2% cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt 
Nam sang Hàn Quốc trong cùng kỳ.
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Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Hàn Quốc

Hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc trong giai đoạn 
2014 – 2018 chỉ ghi nhận năm 2015 tăng trưởng âm 12,3%, các năm còn lại đều tăng 
trưởng dương. Giá trị xuất khẩu hàng thủy sản vào Hàn Quốc năm 2013 đạt 509,9 triệu 
USD, tới năm 2018 đạt 864,2 triệu USD. Năm 2018, hàng thủy sản chiếm 4,7% tổng 
giá trị xuất khẩu vào Hàn Quốc của Việt Nam. Thị trường Hàn Quốc chiếm khoảng 9,8% 
tổng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong năm 2018. Tính chung 8 tháng 
đầu năm 2019, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, xuất khẩu hàng thủy 
sản vào Hàn Quốc của Việt Nam giảm giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 505 
triệu USD, chiếm 3,9% trong cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Hàn Quốc. 
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Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 
của Việt Nam sang Hàn Quốc

Kim ngạch xuất khẩu ngành xơ, sợi dệt; giày dép các loại… 
của Việt Nam sang Hàn Quốc
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MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 

Kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành cao su, chất dẻo 
của Việt Nam sang Hàn Quốc

Năm 2018, Việt Nam chỉ chiếm 3,4% thị phần nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc 
và Hàn Quốc chiếm 20,1% thị phần nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Theo số liệu 
thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Việt Nam 
– Hàn Quốc trong 08 tháng đầu năm 2019 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 
44,049 tỉ USD; trong đó hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 12,848 tỉ 
USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ thị trường này đạt 31,201 tỉ 
USD, tăng 0,2%.

Như vậy, trong 08 tháng đầu năm 2019 Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ Hàn Quốc 
là 18,353 tỉ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ 2018.
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Một số sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của 
Việt Nam từ Hàn Quốc năm 2018 (triệu USD)

Năm 2018, đứng ở vị trí thứ nhất về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 
từ Hàn Quốc là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đây là mặt hàng giữ vị trí quán 
quân trong cả giai đoạn 2013 – 2018. Giá trị kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt 
Nam từ Hàn Quốc năm 2018 đạt 17,578 tỉ USD, tăng 14,6% so với năm 2017, sau khi ghi 
nhận mức tăng cao lên tới 76,8% vào năm 2017. Giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện các loại từ Hàn Quốc chiếm khoảng 40,8% trong tổng giá trị nhập khẩu 
sản phẩm cùng loại của Việt Nam trong năm 2018 và chiếm 37% trong tổng giá trị nhập 
khẩu từ Hàn Quốc của Việt Nam, tăng 4,3 điểm % so với năm 2017. Trong 8 tháng đầu 
năm 2019, giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam từ 
Hàn Quốc đạt gần 11,845 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018; chiếm 38% tổng 
giá trị nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 từ Hàn Quốc của Việt Nam.

Điện thoại các loại và linh kiện xếp thứ 2 về giá trị trong giỏ hàng hóa nhập khẩu từ 
Hàn Quốc của Việt Nam năm 2018 với 6,225 tỉ USD, tăng 0,8% so với năm 2017 và 
chiếm 39,1% trong tổng giá trị nhập khẩu cùng loại của Việt Nam. Điện thoại các loại và 
linh kiện chiếm 13,1% trong tổng giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc của Việt Nam trong năm 
2018. 8 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Hàn 
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Quốc giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,307 tỉ USD, chiếm 10,6% tổng giá trị 
nhập khẩu từ Hàn Quốc của Việt Nam.

Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đứng ở vị trí thứ 3 với giá trị 
đạt 5,902 tỉ USD, giảm 32,1% so với năm 2017. Theo đó, tỉ trọng trong tổng giá trị nhập 
khẩu từ Hàn Quốc của Việt Nam trong năm 2018 chiếm 12,4%. Trong cơ cấu nhập khẩu 
hàng hóa của Việt Nam, thị trường Hàn Quốc chiếm 18% trong tổng kim ngạch nhập 
khẩu cùng loại mặt hàng này từ thế giới trong năm 2018. 8 tháng đầu năm 2019, giá trị 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác từ Hàn Quốc tăng 5,7%, đạt 4,229 
tỉ USD, chiếm 13,6% tổng giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc của Việt Nam.

Việt Nam nhập khẩu vải các loại của Hàn Quốc chiếm từ khoảng 17,0 – 19,0% tổng 
giá trị nhập khẩu mặt hàng cùng loại hàng năm. Năm 2018, giá trị mà Việt Nam nhập 
khẩu từ Hàn Quốc là gần 2,163 tỉ USD, tăng 5,7% so với năm 2017. Vải các loại chiếm 
khoảng 4,5% trong tổng giá trị mà Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc trong năm 2018. 
8 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu vải các loại của Việt Nam từ Hàn Quốc giảm 6,5% 
so với cùng kỳ năm trước, đạt xấp xỉ 1,358 tỉ USD; chiếm 4,4% giá trị nhập khẩu từ Hàn 
Quốc của Việt Nam.

Sản phẩm từ chất dẻo là mặt hàng đứng ở vị trí thứ 5 trong giỏ hàng hóa nhập khẩu 
từ Hàn Quốc của Việt Nam trong năm 2018 với gần 1,804 tỉ USD, tăng 11% so với 
năm 2017; chiếm 3,8% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc và chiếm tới 
30,4% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam từ thế giới. Trong 8 tháng đầu 
năm 2019, Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo từ Hàn Quốc tăng 7,0% so với 
cùng kỳ năm 2018, đạt 1,230 tỉ USD, chiếm 3,9% tổng giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc 
trong cùng kỳ.
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch – Đầu tư), tính 
đến thời điểm hết tháng 08/2019, Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước 
ngoài lớn nhất trong số 132 quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với 

8.090 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 64,866 tỉ USD. Các dự án có mức 
bình quân 1 dự án đạt 8,02 triệu USD/dự án, thấp hơn so với bình quân đầu tư 1 dự án 
nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là 11,98 triệu USD/dự án.

Tổng số vốn đầu tư đăng ký của Hàn Quốc lũy kế đến hết tháng 08/2019 chiếm 
18,3% trên tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam.

Trong năm 2018, có tổng số 1.043 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc được cấp 
mới, với giá trị vốn đăng ký cấp mới đạt gần 3,658 tỉ USD, chiếm 50,7% tổng vốn đăng 
ký của Hàn Quốc vào Việt Nam năm 2018; số lượt dự án đăng ký tăng vốn là 403 dự 
án với 2,271 tỉ USD, chiếm 31,5%. Ngoài ra, các nhà đầu tư Hàn Quốc còn đầu tư vào 
Việt Nam thông qua hình thức góp vốn mua cổ phần với 1.899 lượt, giá trị đạt gần 1,284 
tỉ USD, chiếm 17,8%. Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, 
trong 08 tháng năm 2019, đã có 710 lượt dự án của Hàn Quốc được cấp mới, với giá 
trị vốn đăng ký đạt hơn 1,721 tỉ USD; 307 dự án đăng ký tăng vốn với số vốn đăng ký 
tăng thêm đạt 686 triệu USD; số lượt vốn góp mua cổ phần là 1.605 lượt với giá trị gần 
1,073 tỉ USD; qua đó đưa tổng số vốn FDI của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam 
trong 8 tháng qua đạt 3,480 tỉ USD.

Hội thảo giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Incheon
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Số dự án cấp mới + Số lượt dự án tăng vốn + Số lượt góp vốn mua cổ phần 
của Hàn Quốc vào Việt Nam

Nguồn vốn FDI lớn từ Hàn Quốc chảy vào Việt Nam đã góp phần bổ sung quan 
trọng nguồn vốn đầu tư xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta; thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội trong nước. 

	 Chỉ tính riêng tập đoàn Samsung, với các dự án tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và 
Thành phố Hồ Chí Minh, Samsung đã trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam 
hiện nay với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới 17,3 tỷ USD, góp phần tích cực vào tăng 
trưởng và cán cân thương mại tổng thể của Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng cục 
Thống kê, năm 2017, Samsung tạo ra 1,21 triệu tỉ đồng giá trị sản xuất tính theo giá 
so sánh, tăng 31% so với 2016; đóng góp 5,43 điểm % vào mức tăng trưởng 14,5% 
của ngành công nghiệp chế biến chế tạo và 3,8% vào tăng trưởng 9,4% của toàn ngành 
công nghiệp. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Samsung đạt 50 tỉ đô la Mỹ, đóng 
góp 22,7% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Từ khi có Samsung, kinh tế – xã hội ở 
Thái Nguyên, Bắc Ninh đã thay da đổi thịt. Samsung chiếm 99% kim ngạch xuất khẩu 
của Thái Nguyên và 75% kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh. Tác động lan tỏa tới đời 
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Vốn đăng ký cấp mới + Vốn đăng ký tăng thêm + Giá trị góp vốn, 
mua cổ phần của Hàn Quốc vào Việt Nam

sống của người dân, tới các doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ vận chuyển, ăn uống… 
cho Samsung, tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài…là rất đáng ghi 
nhận khi hàng năm Samsung đã bỏ ra khoảng 800 triệu USD để trả lương cho các nhân 
viên Việt Nam; tiêu thụ 16,9 tấn gạo; 20,1 tấn rau; 11 tấn thịt cá; 10,5 tấn dưa hấu và 
30.979 quả trứng mỗi ngày…

Cho đến nay, Hàn Quốc đã đầu tư vào 19/21 ngành kinh tế của Việt Nam; trong đó 
tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đóng tàu, bán buôn, bán 
lẻ, logistics, bất động sản, xây dựng… Hầu hết các công ty lớn của Hàn Quốc có trong 
danh sách FORTUNE 500 đều đã có các dự án đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh tại 
Việt Nam: lĩnh vực công nghiệp điện tử (Samsung, LG…); phân phối, bán buôn, bán lẻ 
(Lorce Shinseghe, E Mart); tài chính - bảo hiểm (Shinda, Woori, KEB, IBK, KB, Hanwha…) 
kinh doanh bất động sản (Daewoo, GS, Posco, Hyundai…); năng lượng (Kepco, Doosan 
Samsung, Taekwang…); dịch vụ chất lượng cao, du lịch (Lotte…); lương thực và chế biến 
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Số dự án và vốn đăng ký đầu tư của Hàn Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2015 - 2019

thực phẩm (CJ); hàng may mặc (Hyosung, Taekwang, Panko…); dầu khí –hóa chất (GS, 
SK, Samsung…); công nghệ chế tạo – công nghệ nói chung, nông nghiệp – trồng trọt 
(CJ);… Các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc 
Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tây Ninh, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… là 
những địa phương nhận được nhiều đầu tư từ Hàn Quốc. Các hình thức đầu tư chủ yếu 
là 100% vốn nước ngoài, liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh BOT, BT, BTO. 
Cho đến nay, sau hơn 26 năm thực hiện các hoạt động đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc 
đã vượt qua Nhật Bản và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về cả số lượng dự 
án và tổng số vốn đầu tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam 
kể từ tháng 11/2014.
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CÁC HIỆP ĐỊNH THUƠNG MẠI TỰ DO 
GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

 HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HÀN QUỐC (AKFTA)

Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 
(AKFTA) từ năm 2005 và bắt đầu thực hiện các cam kết về thuế nhập khẩu 
từ năm 2007.

•	 Về phía cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam:
Trong Hiệp định AKFTA, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 

86% tổng số dòng thuế vào năm 2018, 14% tổng số dòng thuế còn lại sẽ: (i) giảm thuế 
về 5% vào thời điểm cuối lộ trình (năm 2021), và (ii) cắt giảm một phần thuế suất vào 
2021 hoặc giữ nguyên thuế suất MFN.

Để thực hiện cam kết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 167/2014/TT-BTC 
ngày 15/11/2014 và Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/3/2015 ban hành 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện AKFTA giai đoạn 2015-
2018. Từ năm 2015, Việt Nam xóa bỏ thuế quan đối với 7.366 dòng thuế (chiếm 
77,6% tổng số dòng thuế) tập trung vào một số sản phẩm thuộc các nhóm: sản phẩm 
nông nghiệp, máy móc thiết bị phụ tùng, dệt may, thủy sản, giấy, hóa chất, sản phẩm từ 
sắt thép và kim loại cơ bản, … Đến năm 2018, tổng số dòng thuế phải xóa bỏ thuế quan 
là 8.184 (chiếm khoảng 86% tổng số dòng thuế).

Lộ trình cắt giảm cuối cùng của Hiệp định AKFTA là năm 2021. Ngoài các dòng thuế đã 
được xóa bỏ thuế quan vào năm 2018, dự kiến khoảng 620 dòng thuế sẽ được giảm thuế về 
5% (tập trung vào một số nhóm như điện tử, cơ khí, sắt thép và kim loại cơ bản, sản phẩm hóa 
dầu, phụ tùng máy móc, một số mặt hàng ô tô đặc chủng và chuyên dụng…); những mặt hàng 
còn lại không cam kết hoặc duy trì thuế suất cao (50%) gồm ô tô nguyên chiếc, linh kiện, phụ 
tùng ô tô, xe máy, xe đạp, đồ điện gia dụng, sắt thép, điện tử, rượu, thuốc lá, xăng dầu….

•	 Về phía cam kết của Hàn Quốc dành cho Việt Nam như sau:
Về cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu của Hàn Quốc dành cho Việt Nam, Hàn Quốc 

đã hoàn tất việc xóa bỏ thuế nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định AKFTA từ năm 
2010. Theo đó, tính đến nay, 90,9% hàng hóa của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hàn 
Quốc sẽ được hưởng thuế suất 0% nếu có chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Các nhóm mặt 
hàng Hàn Quốc không cam kết hoặc chỉ cắt giảm thuế nhập khẩu vào cuối lộ trình (năm 
2021) chủ yếu gồm: một số loại thủy sản (tôm, cua, cá đông lạnh, đóng hộp), nông sản 
(chế phẩm từ sữa, mật ong, tỏi, gừng, đậu đỏ, khoai lang), hoa quả nhiệt đới, và hàng 
công nghiệp như dệt may, sản phẩm cơ khí...
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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC (VKFTA)

Để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực thuế 
quan, ngày 16/12/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 201/2015/TT- BTC ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018. Biểu thuế gồm 9.502 dòng thuế trong đó gồm 
9.445 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 57 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số. 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 cùng thời điểm với thời điểm có hiệu lực của 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc.

Ngày 10/12/2014, nhân dịp Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 25 năm thiết lập 
quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Tổng 
thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định. 
Ngày 5/5/2015, Lễ ký chính thức Hiệp định VKFTA đã được tổ chức tại Hà Nội.

Về phía Hàn Quốc, Hàn Quốc đã cam kết dành cho Việt Nam ưu đãi xóa bỏ thuế 
quan và mở hạn ngạch đối với 11.679 dòng thuế trong đó có các mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam như thủy sản (tôm, cua, cá đông lạnh, đóng hộp); nông sản; hoa 
tươi; trái cây nhiệt đới; các hàng công nghiệp như dệt, may, sản phẩm cơ khí.... Đối với 
một số mặt hàng như tỏi, gừng, mật ong, đậu đỏ, khoai lang ... (là những mặt hàng thuế 

Doanh nghiệp Hàn Quốc đến TP.HCM tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư.
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NHỮNG LỢI ÍCH TỪ VKFTA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Trao đổi giao lưu văn hóa, kinh tế giữa TP.HCM và tỉnh Gyeongju, Hàn Quốc

suất MFN cao từ 241-420%), Hàn Quốc đã cam kết mở cửa thị trường cho những sản 
phẩm này, tạo lợi thế đáng kể cho Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh khác trong 
khu vực.

Với hàng rào bảo hộ thuế quan đối với các sản phẩm nông thủy sản của Hàn Quốc 
rất cao, việc Việt Nam đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc đối với các mặt hàng nông, 
thủy sản sẽ tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam, so với cam kết trong AKFTA đã cam kết tự do hóa 8.320 dòng 
thuế, Việt Nam cam kết bổ sung thêm 201 mặt hàng tự do hóa theo lộ trình VKFTA như 
nguyên phụ liệu dệt may, da giầy; hàng điện gia dụng; máy móc thiết bị (ắc quy, máy biến 
thế, động cơ điện); sản phẩm & linh kiện điện tử; dây điện, cáp điện; động cơ, linh phụ 
tùng ô tô; ô tô (1 dòng xe tải trên 10 tấn, 1 dòng ô tô con trên 3.000cc). Lộ trình xóa 
bỏ thuế quan từ 3 năm đến 15 năm được xây dựng trên nguyên tắc các mặt hàng trong 
nước có nhu cầu nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu chủ lực, lộ trình cắt giảm thuế 
quan ngắn từ 3-7 năm; các mặt hàng mà trong nước đã sản xuất được sẽ có lộ trình xóa 
bỏ thuế quan dài để tạo điều kiện cho các ngành sản xuất trong nước có thời gian để 
phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan 
sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp VN và doanh nghiệp FDI Hàn Quốc nhập khẩu 
nguyên vật liệu với chi phí thấp hơn, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả nhập khẩu phục 
vụ các ngành sản xuất, xuất khẩu chủ lực; qua đó gia tăng tính cạnh tranh khi xuất khẩu. 
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Kể từ khi có hiệu lực từ cuối năm 2015, FTA Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) đã giúp 
kim ngạch thương mại và đầu tư song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó về thương 
mại, tổng kim ngạch song phương năm 2018 đạt mức 65,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu 
của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 18,2 tỷ USD, tăng 22,8% và nhập khẩu của Việt Nam 
từ Hàn Quốc đạt 47,5 tỷ USD, tăng hơn 1% so với năm 2017. Hiện các mặt hàng xuất 
khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, điện thoại và 
linh kiện, máy vi tính và sản phẩm điện tử, hàng thủy sản, gỗ… Sau khi VKFTA có hiệu 
lực, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc có mức tăng trưởng rất tốt.

Đơn cử như về nông sản, nhiều NĐT Hàn Quốc đã sang Việt Nam liên kết với các 
công ty của Việt Nam thực hiện canh tác và xuất khẩu ngược trở lại Hàn Quốc. Hay mặt 
hàng thủy sản của Việt Nam cũng ngày càng dành được chỗ đứng và sự quan tâm, yêu 
thích ở thị trường Hàn Quốc.

“Nếu như 10 con tôm được bán ở thị trường Hàn Quốc thì có khoảng 8 con đến 
từ Việt Nam. Điều này chứng tỏ những mặt hàng của Việt Nam ngày càng khẳng định 
được vị thế của mình tại thị trường Hàn Quốc”, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến 
thương mại, Bộ Công thương cho biết.

Về đầu tư, tính đến tháng 2/2019 Hàn Quốc đứng thứ 1 trong 130 quốc gia và vùng lãnh 
thổ đầu tư vào Việt Nam với 7.592 dự án và tổng vốn đầu tư 63,705 tỷ USD. Đầu tư FDI của 
Hàn Quốc vào Việt Nam trong những năm qua luôn được đánh giá là ổn định. Với khu vực 
FDI đang chiếm trên 70% lượng hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam hiện nay, đóng góp của các 
NĐT Hàn Quốc là không hề nhỏ. Trong đó, riêng Tập đoàn Samsung Electronics có tỷ trọng 
xuất khẩu chiếm đến 25% tổng lượng xuất khẩu quốc gia. Nhiều DN Hàn Quốc khác đang có 
nhà máy tại Việt Nam cho biết kế hoạch tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh thời gian tới.

Ngoài ra, nhiều tập đoàn, NĐT lớn của Hàn Quốc cũng đã và đang có kế hoạch đầu 
tư vào Việt Nam trong tương lai thông qua các hình thức FDI, vốn gián tiếp (FII) trên thị 
trường chứng khoán, mua bán sáp nhập, tham gia vào cổ phần hóa DNNN và tham gia 
sâu hơn trong lĩnh vực ngân hàng và cung cấp dịch vụ tài chính, bảo hiểm...

Theo ông Vũ Bá Phú - những số liệu tích cực trên có được một phần rất quan trọng 
là nhờ VKFTA. “Việc hiệp định này có hiệu lực đã tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều 
cho các NĐT, thương nhân của Hàn Quốc vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh và xuất 
nhập khẩu. Đây là nguyên nhân và động lực chủ yếu tạo nên mức tăng trưởng hai chiều 
của Việt Nam và Hàn Quốc”, ông Phú cho biết.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến chính sách Hướng Nam gần đây của Chính phủ Hàn 
Quốc. Chính sách này hướng đến các thị trường Nam Á, Đông Nam Á... và Việt Nam là một 
mắt xích rất quan trọng, chủ chốt của Hàn Quốc trong khu vực này. Điều này càng được 
khẳng định khi thời gian vừa qua, nhiều cơ quan đại diện ở nước ngoài của Hàn Quốc ở 
khu vực Đông Nam Á như từ Singapore, Malaysia... đã được chuyển đến Việt Nam.
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CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CẦN THIẾT

¾¾ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

¾¾ Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

¾¾ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

¾¾ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 03052.
Điện thoại: +82-2-720.5124/+82-2-725.2487
Fax: +82-2-720.4684/+82-2-739.2064
Email: vietnamembassyseoul@gmail.com
Website: www.vietnamembassy-seoul.org/vi/
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 09h00 - 17h00

Địa chỉ: 6th Fl., Golden Bridge Bldg., No.222 Chungjeongno 3-ga, Seodaemun-gu, 
Seoul, 120-708, REPUBLIC OF KOREA

Điện thoại: +82-2-364-3661~2/362-2013
Fax: +82-2-364-3664
Email: kr@moit.gov.vn

Địa chỉ: SQ4 Khu Ngoại Giao Đoàn, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, 
Việt Nam 

Điện thoại: 84-24-3831-5111
Fax: 84-24-3831-5117
Liên hệ khẩn cấp: 84-90-320-6566
Email: korembviet@mofa.go.kr
Website: http://overseas.mofa.go.kr

Địa chỉ: 107 Đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-(0)28-3822-5757 (Trả lời tự động), 
	          +84-(0)28-3824-8531~4 (Nhân viên tổng đài)
Fax: +84-(0)28-3822-5750
Email: hcm02@mofa.go.kr
Website: http://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/index.do
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¾¾ Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM)

¾¾ Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Tp. HCM (KOCHAM)

¾¾ Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc tại Tp. HCM (KOTRA)

Địa chỉ: Tầng 13, Chamvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: (84 24)3555 3341
Fax: (84 24)3555 3342
Email: info3@korchamvietnam.com
Website: http://www.korchamvietnam.com

Địa chỉ: Tầng 3, 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 3837 9154
Email: kocham@kocham.kr
Website: http://kocham.kr/content/main/index.php

Địa chỉ: 708B, Tầng 7, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 3822 3944
 Fax: (84 28) 3822 3941
Email: kotrasgn@hanmail.net
Website: http://www.kotra.or.kr/KBC/hochiminh/KTMIUI010M.html



TRUNG TÂM XÚC TIẾN  THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TP.HCM - ITPC
Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

           92 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM     
ĐT: (028) 3823 6738 - 3910 1309

Fax: (028) 3824 2391
Email: itpc@itpc.gov.vn; info@itpc.gov.vn

Website: www.itpc.gov.vn

HOCHIMINH CITY


